
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN NHẬT PHÁT 

ĐC: Số 231/23, tổ 8, khu phố 4, P Long Bình, TP Biên Hòa, T Đồng Nai. 

Tel: 0251 3890988 Tel: 0941 088 168 

Email: nhatphat668@gmail.com Website: nhatphat.net.vn 

 
 

BÁO GIÁ DỊCH VỤ VỆ SINH VÀ KIỂM TRA HỆ THỐNG ĐIỆN 

NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 
 

Mã Số Báo Giá : Ngày   Tháng   Năm 2021 

Kính Gởi : Quý Công Ty Người Nhận: 

Tel: Email: 

Địa chỉ : 

Công Ty Chúng tôi xin trân trọng gởi bảng báo giá như sau : 

 

STT 

 

DỊCH VỤ CUNG CẤP 

CÔNG 

SUẤT HỆ 

THỐNG 

(KW) 

 

ĐƠN GIÁ 

 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

 

THÀNH TIỀN 

 

GHI CHÚ 

 
 

 

1 

 

VỆ SINH ,BẢO TRÌ HỆ THỐNG THEO LẦN: Vệ sinh bề 

mặt tấm pin, vệ sinh khô hút bụi tủ điện, kiểm tra các hạng mục 

của hệ thống, jack kết nối, các pass kẹp, các đầu cos tiếp xúc điện, 

các kết cấu cơ khí, giá đỡ tấm pin, theo dõi sản lượng báo cáo chủ 

đầu tư trước và sau khi thi công 2 tháng qua ứng dụng theo dõi 

inverter. 

50 100,000 KW/LẦN 5,000,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

100 60,000 KW/LẦN 6,000,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

200 40,000 KW/LẦN 8,000,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

300 30,000 KW/LẦN 9,000,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

500 20,000 KW/LẦN 10,000,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

700 15,000 KW/LẦN 10,500,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

800 13,000 KW/LẦN 10,400,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

1000 12,000 KW/LẦN 12,000,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 
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VỆ SINH ,BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRỌN GÓI THEO NĂM 

(tối thiểu 4 lần/1 năm) : Vệ sinh bề mặt tấm pin, vệ sinh khô hút 

bụi tủ điện, kiểm tra các hạng mục của hệ thống, jack kết nối, các 

pass kẹp, các đầu cos tiếp xúc điện, các kết cấu cơ khí, giá đỡ tấm 

pin, theo dõi sản lượng báo cáo chủ đầu tư trước và sau khi thi 

công 2 tháng qua ứng dụng theo dõi inverter. 

50 90,000 KW/LẦN 4,500,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

100 55,000 KW/LẦN 5,500,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

200 35,000 KW/LẦN 7,000,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

300 25,000 KW/LẦN 7,500,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

500 16,000 KW/LẦN 8,000,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

700 14,000 KW/LẦN 9,800,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

800 12,000 KW/LẦN 9,600,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

1000 11,000 KW/LẦN 11,000,000 thời gian thi công 1 đến 3 ngày 

 
Ghi chú :  Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT , các hệ thống phải được trang bị hệ thống cấp nước tại vị trí thi công, nếu chưa có hệ thống cấp nước công ty sẽ tính thêm chi  

phí phát sinh. 

- Phần điện và nước vệ sinh hệ thống trong quá trình tiến hành vệ sinh, chủ đầu tư tạo điều kiện thuận lợi để nhân viên vệ sinh vào công trình cũng như mang các thiết bị vật tư 

cần thiết vào để tiến hành công việc. 

- Chi phí điện và nước khi thi công do chủ đầu tư chịu. 

- Đơn giá trên chỉ bao gồm vệ sinh và kiểm tra báo cáo tình trạng hệ thống không bao gồm vận hành sửa chữa và xử lý sự cố trường hợp vận hành sửa chữa và xử lý sự cố nếu   

có sẽ được khảo sát báo giá riêng. 
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